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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Bài 1. Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm
- Mạch Chất và sự biến đổi:   
+ Bài 18: Tính chất chung của kim loại.
- Mạch Năng lượng và sự biến đổi: 
+ Bài 2: Động năng. Thế năng
+ Bài 3: Cơ năng
+ Bài 4: Công và công suất
+ Bài 5: Khúc xạ ảnh sáng
+ Bài 6: Phản xạ toàn phần
- Mạch Vật sống: 
+ Bài 36: Khái quát về di truyền học
+ Bài 37: Các quy luật di truyền của Mendel.
2. Năng lực 
- Giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Sử dụng ngôn ngữ khoa học tự nhiên, giải thích các vấn đề thực tế có liên quan. 
3. Phẩm chất 
- Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
II. Ma trận đề (đính kèm)
III. Bản đặc tả (đính kèm)
IV. Đề kiểm tra (đính kèm)









Ma trận đề 
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai
	Trắc nghiệm trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị….
	Nhận thức tự nhiên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tìm hiểu tự nhiên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng lệnh hỏi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mạch 1: Năng lượng và sự biến đổi 
	Nhận thức tự nhiên 
	I.4
	I.3
I.5
	
	
	II.1a II.1b
	
	
	
	
	
	
	
	05

	
	Tìm hiểu tự nhiên 
	
	
	
	
	II.1c II.1d
	
	
	III.1a III.1b
	
	
	
	
	04

	
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.1
	01

	
	Tổng lệnh hỏi 
	01
	02
	
	
	04
	
	
	02
	
	
	
	01
	10

	Mạch 2: Chất và sự biến đổi 
	Nhận thức tự nhiên 
	I.8 I.9
	I.7
	I.2
	
	II.3a II.3b
	
	
	
	
	
	
	
	06

	
	Tìm hiểu tự nhiên 
	
	
	
	
	II.3c II.3d
	
	
	III.3a
III.3b
	
	
	
	
	04

	
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.3
	01

	
	Tổng lệnh hỏi 
	02
	01
	01
	
	04
	
	
	02
	
	
	
	01
	11

	Mạch 3: Vật sống 
	Nhận thức tự nhiên 
	I.1
	I.6 I.10
	
	
	II.2a II.2b
	
	
	
	
	
	
	
	05

	
	Tìm hiểu tự nhiên 
	
	
	
	
	II.2c II.2d
	
	
	III.2a III.2b
	
	
	
	
	04

	
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.2
	01

	
	Tổng lệnh hỏi 
	01
	02
	
	
	04
	
	
	02
	
	
	
	01
	10

	Tổng lệnh hỏi
	04
	05
	01
	
	12
	
	
	06
	
	
	
	03
	31

	Tổng điểm
	1
	1.25
	0.25
	
	3
	
	
	1.5
	
	
	
	3
	10

	
	2.5
	3
	1.5
	3
	10














Bảng đặc tả 	
	Mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Năng lực
	Cấp độ
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng sai
	TN trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	B
	H 
	VD 
	B
	H 
	VD 
	B
	H 
	VD 
	B
	H 
	VD 
	

	Bài 1
	– Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9. 
– Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo; làm được bài thuyết trình một vấn đề khoa học.
	Nhận thức khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năng lượng và sự biến đổi năng lượng
	- Phát biểu được khái niệm công suất.
- Trình bày được công thức tính công, công suất.
- Chỉ ra được trong trường hợp nào vật có/ không có thế năng
- Nhận biết được khi nào xuất hiện hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	Nhận thức khoa học
	I.4
	I.3
I.5
	
	
	II.1a
II.1b
	
	
	
	
	
	
	
	05

	
	- Xác định được công, công suất của vật trong trường hợp đơn giản
- Nêu được mối liên hệ giữa công suất và thời gian
- Xác định được trọng lượng của một vật khi biết khối lượng của nó
	Tìm hiểu tự nhiên 
	
	
	
	
	II.1c
II.1d
	
	
	III.1aIII.1b
	
	
	
	
	04

	
	- Tính được tốc độ ánh sáng trong các môi trường theo chiết suất
- Vận dụng được công thức của định luật khúc xạ ánh sáng để tính góc khúc xạ
- Vẽ được hình mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	Vận dụng KT và KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.1
	01

	Chất và sự biến đổi của chất
	– Nêu được tính chất vật lí của kim loại
	Nhận thức khoa học
	I.8
I.9
	I.7
	I.2
	
	II.3a
II.3b
	
	
	
	
	
	
	
	06

	
	 - Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của kim loại: Tác dụng với phi kim (oxygen, lưu huỳnh, chlorine), nước hoặc hơi nước, dung dịch hydrochloric acid (axit clohiđric), dung dịch muối.
	Tìm hiểu tự nhiên 
	

	
	
	
	II.3c
II.3d

	
	
	III.3a
III.3b
	
	
	
	
	04

	
	- Mô tả được một số khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng (nhôm, sắt, vàng...).
	Vận dụng KT và KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.3
	01

	Vật sống
	- Trình bày được khái niệm về tính trạng
- Xác định được thế nào là tính trạng tương phản	
	Nhận thức khoa học
	I.1
	I.6
I.10
	
	
	II.2a
II.2b
	
	
	
	
	
	
	
	05

	
	- Nêu được đặc điểm kiểu gene của tính trạng trội và tính trạng lặn
- Trình bày được một số bài tập lai hai cặp tinh trạng như xác định được số loại giao tử của một kiểu gene cho trước, xác suất xuất hiện một kiểu gene
	Tìm hiểu tự nhiên
	
	
	
	
	II.2c
II.2d
	
	
	III.2a
III.2b
	
	
	
	
	04

	
	- Giải được một số bài tập về lai hai cặp tinh trạng như xác định kiểu gene trong một phép lai, xác định loại giao tử
	Vận dụng KT và KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.2
	1

	Tổng lệnh hỏi
	04
	05
	01
	
	12
	
	
	06
	
	
	
	03
	31

	Tổng điểm
	1
	1.25
	0.25
	
	3
	
	
	1.5
	
	
	
	3
	10

	
	2,5 điểm
	3 điểm
	 1.5 điểm
	 3 điểm
	10
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Thời gian: 90 phút
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[bookmark: _Hlk180573004]PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách tô đen vào phiếu trả lời.
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Zn = 65; O = 16; Na = 23; H = 1; Cl = 35,5; Al = 27)
[bookmark: _Hlk211941894]Câu 1: Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là:
A. P: BB x bb      	B. P: BB x BB       		C. P: Bb x bb         D. P: bb x  bb
Câu 2: Cho 4,6 gam Sodium (Na) tác dụng hoàn toàn với 35,6 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành là:
	A. 10%.
	B. 15%.
	C. 20%.
	D. 25%.


Câu 3: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có công cơ học?
A. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương của lực tác dụng.
B. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực tác dụng.
C. Có lực tác dụng vào vật.
D. Có lực tác dụng vào vật nhưng vật không chuyển động.
Câu 4: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
	A. N.m/s.
	B. W.
	C. J.s.
	D. HP.


Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
A. Chỉ có động năng mới chuyển hóa thành thế năng.
B. Chỉ có thế năng mới chuyển hóa thành động năng.
C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn. 
D. Chỉ có cơ năng mới chuyển hóa thành động năng và thế năng.
Câu 6: Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình:
	A. P: AA x AA      
	B. P: aa x aa       
	C. P: AA x Aa       
	D. P: Aa x aa


Câu 7: Ngâm một viên Zn sạch trong dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:
A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.
D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.
Câu 8: Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là:
	A. Hg.
	B. Cu.
	C. Fe.
	D. Ag.


Câu 9: Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.
D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.
Câu 10: Phép lai dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều kiểu gen nhất là:
	A. P: aa x aa
	B. P: Aa x aa      
	C. P: AA x Aa      
	D. P: Aa x Aa


[bookmark: _Hlk211942146]PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1 (1 điểm): Một học sinh đọc được thông tin như sau: “Một xe tải có khối lượng 3,5 tấn đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h. Tính động năng của xe tải”. Bạn học sinh đó rút ra được những nhận định như sau:​
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của xe tải sau khi đổi đơn vị là 350kg.
	
	

	b
	Tốc độ 54km/h đổi sang m/s là 15m/s.
	
	

	c
	Động năng của xe tải là 393750 J
	
	

	d
	Thế năng của xe tải là 35000 J
	
	


Câu 2 (1 điểm): Có 3 allele quy định nhóm máu là IA, IB, IO trong đó IA trội so với IO quy định nhóm máu A, IB trội so với IO quy định nhóm máu B, IA và IB tương đương nhau (đồng trội), cùng quy định nhóm máu AB. Nhận định tính đúng sai trong các phát biểu sau:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Người có nhóm máu A có  2 kiểu gen là IAIA và IAIO.
	
	

	b
	Người có nhóm máu O chỉ có 1 kiểu gen là IOIO.
	
	

	c
	Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O có thể sinh ra con có cả nhóm máu A, O.
	
	

	d
	Bố nhóm máu A (IAIA), mẹ có nhóm máu B (IBIB) có thể sinh ra con có có nhóm máu A, B, AB và O.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một nhóm học sinh vào phòng thí nghiệm hỗ trợ giáo viên chuẩn bị hóa chất và thí nghiệm cho tiết học tính chất hóa học của kim loại. Các em nhìn thấy các hóa chất như dung dịch acid HCl, dung dịch base NaOH,dung dịch muối CuSO4, Al2(SO4)3 và một ít đinh sắt (Iron). Từ các hóa chất trên, các em đưa ra những nhận định sau: 
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl, CuSO4, Al2(SO4)3.
	
	

	b
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như NaOH; CuSO4; Al2(SO4)3.
	
	

	c
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl; AgNO3; CuSO4.
	
	

	d
	Sắt không tác dụng với các hóa chất như Cl2; HCl; CuSO4.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm): Một vật có khối lượng 5 kg rơi từ độ cao 7 m xuống độ cao 3 m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng ở mặt đất. 
a. Trọng lượng của vật đó là ....... (N) 	
b. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình trên là………… (J)
Câu 2 (0,5 điểm): 
a) Những loại giao tử có thể tạo được từ kiểu gen AaBb là …………….
b) Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình……………………
Câu 3 (0,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn m gam bột nhôm vào dung dịch HCl thu được 7,437 lít khí H2 (đkc). 
a) Giá trị của m là ………(gam)
b) Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa lượng acid trên là ….  (gam)
PHẦN IV: Tự luận (3. điểm)
Câu 1 (1 điểm): Chiếu một tia sáng từ thủy tinh vào nước với góc tới bằng 40°. Biết chiết suất của thủy tinh bằng 1.5, chiết suất của nước bằng 4/3 và tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s.
a) Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong thủy tinh.  
b) Vẽ hình minh hoạ hiện tượng. Tính góc khúc xạ. 	
c) Tính góc tới hạn phản xạ toàn phần (nếu có). 	
Câu 2 (1 điểm): Ở một loài thực vật, gene D quy định hoa đỏ, gene d quy định hoa trắng, gene E quy định thân cao, gene e quy định thân thấp. Biết tính trạng màu sắc hoa và chiều cao cây là trội hoàn toàn. Em hãy xác định kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp và kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân cao.
Câu 3 (1 điểm): Cho 13gam Zn vào 200ml dung dịch HCl 3M. Tính thể tích H2 thu được ở đkc?
------HẾT------
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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	D


PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	              Ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	S
	Đ
	Đ
	S
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.
- HS đúng 02 ý đạt 0,5 điểm.
- HS đúng 03 ý đạt 0,75 điểm.
- HS đúng 04 ý đạt 1 điểm.

	2
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	

	3
	S
	S
	Đ
	S
	


PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Với mỗi câu trả lời đúng 1 ý được 0,25 điểm x 6 ý = 1,5 điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 50 N
	b) 200 J
	0,5

	2
	a) AB, Ab, aB, ab
	b) 3 trội: 1 lặn
	0,5

	3
	a) 5.4 g
	b) 24 g
	0,5


PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	a) va/s = 2.108 m/s
b) Vẽ hình minh hoạ hiện tượng. 
+ r = 46,30
c) igh = 62,70
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	D: hoa đỏ
d: hoa trắng
E: thân cao
e: thân thấp  
Hoa đỏ, thân thấp có kiểu gen: Ddee hoặc DDee
Hoa đỏ, thân cao có kiểu gen là D_E_: DDEE; DdEE; DDEe, DdEe        
	


0,5đ

0,5đ

	Câu 3
(1đ)
	+ Số mol Zn: nZn = 13: 65 = 0.2 mol 
+ Số mol HCl: nHCl = 0.2 × 3 = 0.6 mol
+ Pư: Zn+2HCl→ZnCl2+H2 
 = nZn= 0.2 mol
= 0.2 x 24,79 = 4.958 (lít)
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
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[bookmark: _Hlk211979059]PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách tô đen vào phiếu trả lời.
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Zn = 65; O = 16; Na = 23; H = 1; Cl = 35,5; Al = 27)
Câu 1. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có công cơ học?
A. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực tác dụng.
B. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương của lực tác dụng.
C. Có lực tác dụng vào vật nhưng vật không chuyển động.
D. Có lực tác dụng vào vật.
Câu 2. Cho 4,6 gam Sodium (Na) tác dụng hoàn toàn với 35,6 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành là:
	 A. 15%.
	 B. 20%.
	 C. 25%.
	 D. 10%.


Câu 3. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là:
	 A. Hg.
	 B. Ag.
	 C. Cu.
	 D. Fe.


Câu 4. Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình:
	 A. P: AA x Aa
	 B. P: AA x AA
	 C. P: aa x aa
	 D. P: Aa x aa


Câu 5. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
	 A. W.
	 B. J.s.
	 C. N.m/s.
	 D. HP.


Câu 6. Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là:
	 A. P: BB x BB
	 B. P: BB x bb
	 C. P: bb x bb
	 D. P: Bb x bb


Câu 7. Phép lai dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều kiểu gen nhất là:
	 A. P: AA x Aa
	 B. P: Aa x aa
	 C. P: Aa x Aa
	 D. P: aa x aa


Câu 8. Ngâm một viên Zn sạch trong dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:
A. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
B. Không có hiện tượng nào xảy ra.
C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.
D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.
Câu 9. Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.
B. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
D. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
A. Chỉ có cơ năng mới chuyển hóa thành động năng và thế năng.
B. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn.
C. Chỉ có thế năng mới chuyển hóa thành động năng.
D. Chỉ có động năng mới chuyển hóa thành thế năng.

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1 (1 điểm): Một học sinh đọc được thông tin như sau: “Một xe tải có khối lượng 3,5 tấn đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h. Tính động năng của xe tải”. Bạn học sinh đó rút ra được những nhận định như sau:​
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của xe tải sau khi đổi đơn vị là 350kg.
	
	

	b
	Tốc độ 54km/h đổi sang m/s là 15m/s.
	
	

	c
	Động năng của xe tải là 393750 J
	
	

	d
	Thế năng của xe tải là 35000 J
	
	


Câu 2 (1 điểm): Một nhóm học sinh vào phòng thí nghiệm hỗ trợ giáo viên chuẩn bị hóa chất và thí nghiệm cho tiết học tính chất hóa học của kim loại. Các em nhìn thấy các hóa chất như dung dịch acid HCl, dung dịch base NaOH,dung dịch muối CuSO4, Al2(SO4)3 và một ít đinh sắt (Iron). Từ các hóa chất trên, các em đưa ra những nhận định sau: 
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl, CuSO4, Al2(SO4)3.
	
	

	b
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như NaOH; CuSO4; Al2(SO4)3.
	
	

	c
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl; AgNO3; CuSO4.
	
	

	d
	Sắt không tác dụng với các hóa chất như Cl2; HCl; CuSO4.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Có 3 allele quy định nhóm máu là IA, IB, IO trong đó IA trội so với IO quy định nhóm máu A, IB trội so với IO quy định nhóm máu B, IA và IB tương đương nhau (đồng trội), cùng quy định nhóm máu AB. Nhận định tính đúng sai trong các phát biểu sau:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Người có nhóm máu A có  2 kiểu gen là IAIA và IAIO.
	
	

	b
	Người có nhóm máu O chỉ có 1 kiểu gen là IOIO.
	
	

	c
	Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O có thể sinh ra con có cả nhóm máu A, O.
	
	

	d
	Bố nhóm máu A (IAIA), mẹ có nhóm máu B (IBIB) có thể sinh ra con có có nhóm máu A, B, AB và O.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm): Một vật có khối lượng 1,5kg rơi từ độ cao 6m xuống độ cao 2m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng ở mặt đất. 
a. Trọng lượng của vật đó là ….... (N)		
b. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình trên là………… (J)		
Câu 2 (0,5 điểm):
a) Những loại giao tử có thể tạo được từ kiểu gen AaBb là …………….
b) Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình……………………
Câu 3 (0,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn m gam bột Aluminium (nhôm) vào dung dịch HCl thu được 7,437 lít khí H2 (đkc). 
a) Giá trị của m là ………(gam)
b) Khối lượng NaOH cần để trung hòa lượng acid trên là ….  (gam)


PHẦN IV: Tự luận (3. Điểm)
Câu 1 (1 điểm): Chiếu một tia sáng từ thủy tinh vào không khí với góc tới bằng 40°. Biết chiết suất của thủy tinh bằng 1,5, chiết suất của không khí bằng 1, và tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s 
a) Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong thủy tinh. 
b) Vẽ hình minh hoạ hiện tượng. Tính góc khúc xạ. 	
c) Tính góc tới hạn phản xạ toàn phần (nếu có). 
Câu 2 (1 điểm): Ở một loài thực vật, gene D quy định hoa đỏ, gene d quy định hoa trắng, gene E quy định thân cao, gene e quy định thân thấp. Biết tính trạng màu sắc hoa và chiều cao cây là trội hoàn toàn. Em hãy xác định kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp và kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân cao.
Câu 3 (1 điểm): Cho 6,5 gam Zn vào 200ml dung dịch HCl 3M. Tính thể tích H2 thu được ở đkc?
------HẾT------
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách tô đen vào phiếu trả lời.
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Zn = 65; O = 16; Na = 23; H = 1; Cl = 35,5; Al = 27)
Câu 1. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
	A. HP.
	 B. W.
	 C. N.m/s.
	 D. J.s.


Câu 2. Ngâm một viên Zn sạch trong dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:
A. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.
B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
C. Không có hiện tượng nào xảy ra.
D. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.
Câu 3. Phép lai dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều kiểu gen nhất là:
	A. P: Aa x Aa
	 B. P: AA x Aa
	 C. P: Aa x aa
	 D. P: aa x aa


Câu 4. Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là:
	A. P: Bb x bb
	 B. P: BB x BB
	 C. P: BB x bb
	 D. P: bb x bb


Câu 5. Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình:
	A. P: Aa x aa
	 B. P: AA x Aa
	 C. P: AA x AA
	 D. P: aa x aa


Câu 6. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có công cơ học?
A. Có lực tác dụng vào vật.
B. Có lực tác dụng vào vật nhưng vật không chuyển động.
C. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương của lực tác dụng.
D. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực tác dụng.
Câu 7. Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?
A. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim.
B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.
Câu 8. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là:
	A. Ag.
	 B. Fe.
	 C. Cu.
	 D. Hg.


Câu 9. Cho 4,6 gam Sodium (Na) tác dụng hoàn toàn với 35,6 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành là:
	A. 10%.
	 B. 15%.
	 C. 25%.
	 D. 20%.


Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
A. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn.
B. Chỉ có thế năng mới chuyển hóa thành động năng.
C. Chỉ có cơ năng mới chuyển hóa thành động năng và thế năng.
D. Chỉ có động năng mới chuyển hóa thành thế năng.

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1 (1 điểm): Một học sinh đọc được thông tin như sau: “Một xe tải có khối lượng 3,5 tấn đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h. Tính động năng của xe tải”. Bạn học sinh đó rút ra được những nhận định như sau:​
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của xe tải sau khi đổi đơn vị là 350kg.
	
	

	B
	Tốc độ 54km/h đổi sang m/s là 15m/s.
	
	

	C
	Động năng của xe tải là 393750 J
	
	

	d
	Thế năng của xe tải là 35000 J
	
	


Câu 2 (1 điểm): Có 3 allele quy định nhóm máu là IA, IB, IO trong đó IA trội so với IO quy định nhóm máu A, IB trội so với IOquy định nhóm máu B, IA và IB tương đương nhau (đồng trội), cùng quy định nhóm máu AB. Nhận định tính đúng sai trong các phát biểu sau:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Người có nhóm máu A có  2 kiểu gen là IAIA và IAIO.
	
	

	B
	Người có nhóm máu O chỉ có 1 kiểu gen là IOIO.
	
	

	C
	Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O có thể sinh ra con có cả nhóm máu A, O.
	
	

	D
	Bố nhóm máu A (IAIA), mẹ có nhóm máu B (IBIB) có thể sinh ra con có có nhóm máu A, B, AB và O.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một nhóm học sinh vào phòng thí nghiệm hỗ trợ giáo viên chuẩn bị hóa chất và thí nghiệm cho tiết học tính chất hóa học của kim loại. Các em nhìn thấy các hóa chất như dung dịch acid HCl, dung dịch base NaOH,dung dịch muối CuSO4, Al2(SO4)3 và một ít đinh sắt (Iron). Từ các hóa chất trên, các em đưa ra những nhận định sau: 
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl, CuSO4, Al2(SO4)3.
	
	

	B
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như NaOH; CuSO4; Al2(SO4)3.
	
	

	C
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl; AgNO3; CuSO4.
	
	

	D
	Sắt không tác dụng với các hóa chất như Cl2; HCl; CuSO4.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm): Một vật có khối lượng 4kg rơi từ độ cao 20m xuống độ cao 5m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng ở mặt đất. 
a. Trọng lượng của vật đó là ….... (N) 	
b. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình trên là………… (J)	
Câu 2 (0,5 điểm):
a) Những loại giao tử có thể tạo được từ kiểu gen AaBb là …………….
b) Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình……………………
Câu 3 (0,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn m gam bột Aluminium (nhôm) vào dung dịch HCl thu được 7,437 lít khí H2 (đkc). 
a) Giá trị của m là ………(gam)
b) Khối lượng NaOH cần han để trung hòa lượng acid trên là ….  (gam)

[bookmark: _Hlk211943940]PHẦN IV: Tự luận (3. Điểm)
Câu 1 (1 điểm): Chiếu một tia sáng từ nước sang không khí với góc tới i = 40 độ Biết chiết suất của nước bằng 4/3, chiết suất của không khí bằng 1 và tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s 
a) Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong nước. 
b) Vẽ hình minh hoạ hiện tượng. Tính góc khúc xạ.  
c) Tính góc tới hạn phản xạ toàn phần (nếu có).
Câu 2 (1 điểm): Ở một loài thực vật, gene D quy định hoa đỏ, gene d quy định hoa trắng, gene E quy định thân cao, gene e quy định thân thấp. Biết tính trạng màu sắc hoa và chiều cao cây là trội hoàn toàn. Em hãy xác định kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp và kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ.
Câu 3 (1 điểm): Cho 32.5 gam Zn vào 400ml dung dịch HCl 3M. Tính thể tích H2 thu được ở đkc?
------HẾT------
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Mã đề 903
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách tô đen vào phiếu trả lời.
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Zn = 65; O = 16; Na = 23; H = 1; Cl = 35,5; Al = 27)
Câu 1. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có công cơ học?
A. Có lực tác dụng vào vật nhưng vật không chuyển động.
B. Có lực tác dụng vào vật.
C. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của       lực tác dụng.
D. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương của lực tác dụng.
Câu 2. Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình:
	 A. P: aa x aa
	 B. P: AA x Aa
	 C. P: AA x AA
	 D. P: Aa x aa


Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
A. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn.
B. Chỉ có động năng mới chuyển hóa thành thế năng.
C. Chỉ có thế năng mới chuyển hóa thành động năng.
D. Chỉ có cơ năng mới chuyển hóa thành động năng và thế năng.
Câu 4. Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là:
	 A. P: BB x bb
	 B. P: Bb x bb
	 C. P: bb x bb
	 D. P: BB x BB


Câu 5. Phép lai dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều kiểu gen nhất là:
	 A. P: AA x Aa
	 B. P: aa x aa
	 C. P: Aa x Aa
	 D. P: Aa x aa


Câu 6. Ngâm một viên Zn sạch trong dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:
A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.
D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.
Câu 7. Cho 4,6 gam Sodium (Na) tác dụng hoàn toàn với 35,6 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành là:
	 A. 20%.
	 B. 10%.
	 C. 15%.
	 D. 25%.


Câu 8. Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?
A. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim.
B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.
Câu 9. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là:
	 A. Hg.
	 B. Fe.
	 C. Cu.
	 D. Ag.


Câu 10. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
	 A. HP.
	J.s.
	 C. W.
	 D. N.m/s.



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
c. Câu 1 (1 điểm): Một học sinh đọc được thông tin như sau: “Một xe tải có khối lượng 3,5 tấn đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h. Tính động năng của xe tải”. Bạn học sinh đó rút ra được những nhận định như sau:​
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của xe tải sau khi đổi đơn vị là 350kg.
	
	

	B
	Tốc độ 54km/h đổi sang m/s là 15m/s.
	
	

	C
	Động năng của xe tải là 393750 J
	
	

	d
	Thế năng của xe tải là 35000 J
	
	


Câu 2 (1 điểm): Một nhóm học sinh vào phòng thí nghiệm hỗ trợ giáo viên chuẩn bị hóa chất và thí nghiệm cho tiết học tính chất hóa học của kim loại. Các em nhìn thấy các hóa chất như dung dịch acid HCl, dung dịch base NaOH,dung dịch muối CuSO4, Al2(SO4)3 và một ít đinh sắt (Iron). Từ các hóa chất trên, các em đưa ra những nhận định sau: 
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl, CuSO4, Al2(SO4)3.
	
	

	B
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như NaOH; CuSO4; Al2(SO4)3.
	
	

	C
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl; AgNO3; CuSO4.
	
	

	D
	Sắt không tác dụng với các hóa chất như Cl2; HCl; CuSO4.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Có 3 allele quy định nhóm máu là IA, IB, IO trong đó IA trội so với IO quy định nhóm máu A, IB trội so với IO quy định nhóm máu B, IA và IB tương đương nhau (đồng trội), cùng quy định nhóm máu AB. Nhận định tính đúng sai trong các phát biểu sau:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Người có nhóm máu A có  2 kiểu gen là IAIA và IAIO.
	
	

	B
	Người có nhóm máu O chỉ có 1 kiểu gen là IOIO.
	
	

	C
	Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O có thể sinh ra con có cả nhóm máu A, O.
	
	

	D
	Bố nhóm máu A (IAIA), mẹ có nhóm máu B (IBIB) có thể sinh ra con có có nhóm máu A, B, AB và O.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm): Một vật có khối lượng 1,5kg rơi từ độ cao 6m xuống độ cao 2m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng ở mặt đất. 
a. Trọng lượng của vật đó là ……. (N)		
b. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình trên là………… (J)		
Câu 2 (0,5 điểm):
a) Những loại giao tử có thể tạo được từ kiểu gen AaBb là …………….
b) Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình……………………
Câu 3 (0,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn m gam bột Aluminium (nhôm) vào dung dịch HCl thu được 7,437 lít khí H2 (đkc). 
a) Giá trị của m là ………(gam)
b) Khối lượng NaOH cần để trung hòa lượng acid trên là ….  (gam)

PHẦN IV: Tự luận (3. Điểm)
Câu 1 (1 điểm): Chiếu một tia sáng từ thủy tinh vào không khí với góc tới bằng 40°. Biết chiết suất của thủy tinh bằng 1,5, chiết suất của không khí bằng 1, và tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s 
a) Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong thủy tinh. 
b) Vẽ hình minh hoạ hiện tượng. Tính góc khúc xạ. 
c) Tính góc tới hạn phản xạ toàn phần (nếu có). 
Câu 2 (1 điểm): Ở một loài thực vật, gene D quy định hoa đỏ, gene d quy định hoa trắng, gene E quy định thân cao, gene e quy định thân thấp. Biết tính trạng màu sắc hoa và chiều cao cây là trội hoàn toàn. Em hãy xác định kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp và kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, han cao.
Câu 3 (1 điểm): Cho 6,5 gam Zn vào 200ml dung dịch HCl 3M. Tính thể tích H2 thu được ở đkc?
------HẾT------
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách tô đen vào phiếu trả lời.
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Zn = 65; O = 16; Na = 23; H = 1; Cl = 35,5; Al = 27)
Câu 1. Phép lai dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều kiểu gen nhất là:
	A. P: Aa x aa
	 B. P: Aa x Aa
	 C. P: aa x aa
	 D. P: AA x Aa


Câu 2. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
	A. N.m/s.
	 B. J.s.
	 C. W.
	 D. HP.


Câu 3. Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.
C. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim.
D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.
Câu 4. Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là:
	A. P: bb x bb
	 B. P: BB x BB
	 C. P: Bb x bb
	 D. P: BB x bb


Câu 5. Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình:
	A. P: aa x aa
	 B. P: AA x AA
	 C. P: Aa x aa
	 D. P: AA x Aa


Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
A. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn.
B. Chỉ có cơ năng mới chuyển hóa thành động năng và thế năng.
C. Chỉ có động năng mới chuyển hóa thành thế năng.
D. Chỉ có thế năng mới chuyển hóa thành động năng.
Câu 7. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có công cơ học?
A. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương của lực tác dụng.
B. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực tác dụng.
C. Có lực tác dụng vào vật nhưng vật không chuyển động.
D. Có lực tác dụng vào vật.
Câu 8. Ngâm một viên Zn sạch trong dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:
A. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.
B. Không CÓ hiện tượng nào xảy ra.
C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.
D. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
Câu 9. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là:
	A. Fe.
	 B. Ag.
	 C. Cu.
	 D. Hg.


Câu 10. Cho 4,6 gam Sodium (Na) tác dụng hoàn toàn với 35,6 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành là:
	A. 25%.
	 B. 15%.
	 C. 10%.
	 D. 20%.



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1 (1 điểm): Một học sinh đọc được thông tin như sau: “Một xe tải có khối lượng 3,5 tấn đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h. Tính động năng của xe tải”. Bạn học sinh đó rút ra được những nhận định như sau:​
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của xe tải sau khi đổi đơn vị là 350kg.
	
	

	b
	Tốc độ 54km/h đổi sang m/s là 15m/s.
	
	

	c
	Động năng của xe tải là 393750 J
	
	

	d
	Thế năng của xe tải là 35000 J
	
	


Câu 2 (1 điểm): Có 3 allele quy định nhóm máu là IA, IB, IO trong đó IA trội so với IO quy định nhóm máu A, IB trội so với IO quy định nhóm máu B, IA và IB tương đương nhau (đồng trội), cùng quy định nhóm máu AB. Nhận định tính đúng sai trong các phát biểu sau:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Người có nhóm máu A có  2 kiểu gen là IAIA và IAIO.
	
	

	b
	Người có nhóm máu O chỉ có 1 kiểu gen là IOIO.
	
	

	c
	Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O có thể sinh ra con có cả nhóm máu A, O.
	
	

	d
	Bố nhóm máu A (IAIA), mẹ có nhóm máu B (IBIB) có thể sinh ra con có có nhóm máu A, B, AB và O.
	
	


Câu 3 (1 điểm): Một nhóm học sinh vào phòng thí nghiệm hỗ trợ giáo viên chuẩn bị hóa chất và thí nghiệm cho tiết học tính chất hóa học của kim loại. Các em nhìn thấy các hóa chất như dung dịch acid HCl, dung dịch base NaOH,dung dịch muối CuSO4, Al2(SO4)3 và một ít đinh sắt (Iron). Từ các hóa chất trên, các em đưa ra những nhận định sau: 
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl, CuSO4, Al2(SO4)3.
	
	

	b
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như NaOH; CuSO4; Al2(SO4)3.
	
	

	c
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl; AgNO3; CuSO4.
	
	

	d
	Sắt không tác dụng với các hóa chất như Cl2; HCl; CuSO4.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
[bookmark: _Hlk211981387]Câu 1 (0,5 điểm): Một vật có khối lượng 4kg rơi từ độ cao 20m xuống độ cao 5m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng ở mặt đất. 
a. Trọng lượng của vật đó là ....... (N) 	
b. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình trên là………… (J)	
Câu 2 (0,5 điểm):
a) Những loại giao tử có thể tạo được từ kiểu gen AaBb là …………….
b) Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình……………………
Câu 3 (0,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn m gam bột Aluminium (nhôm) vào dung dịch HCl thu được 7,437 lít khí H2 (đkc). 
a) Giá trị của m là ………(gam)
b) Khối lượng NaOH cần han để trung hòa lượng acid trên là ….  (gam)


PHẦN IV: Tự luận (3. Điểm)
[bookmark: _Hlk211981840]Câu 1 (1 điểm): Chiếu một tia sáng từ nước sang không khí với góc tới i = 40 độ Biết chiết suất của nước bằng 4/3, chiết suất của không khí bằng 1 và tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s 
a) Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong nước. 
b) Vẽ hình minh hoạ hiện tượng. Tính góc khúc xạ.  
c) Tính góc tới hạn phản xạ toàn phần (nếu có). 
Câu 2 (1 điểm): Ở một loài thực vật, gene D quy định hoa đỏ, gene d quy định hoa trắng, gene E quy định thân cao, gene e quy định thân thấp. Biết tính trạng màu sắc hoa và chiều cao cây là trội hoàn toàn. Em hãy xác định kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp và kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân cao.
Câu 3 (1 điểm): Cho 32.5 gam Zn vào 400ml dung dịch HCl 3M. Tính thể tích H2 thu được ở đkc?

------HẾT------

































	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
NĂM HỌC: 2025 – 2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 30/10/2025


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
[bookmark: _Hlk193437626]Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Mã đề 901

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.án
	B
	B
	D
	D
	B
	D
	C
	A
	A
	B

	Mã đề 902

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.án
	D
	B
	A
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	A

	Mã đề 903

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.án
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	B
	B
	B

	Mã đề 904

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.án
	B
	B
	B
	C
	C
	A
	A
	D
	A
	D


[bookmark: _Hlk211982911]PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Đề 901, 903
	                      Ý
Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	S
	Đ
	Đ
	S

	2
	S
	S
	Đ
	S

	3
	Đ
	Đ
	Đ
	S


Đề 902, 904
	                      Ý
Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	S
	Đ
	Đ
	S

	2
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	3
	S
	S
	Đ
	S


PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Với mỗi câu trả lời đúng 1 ý được 0,25 điểm x 6 ý = 1,5 điểm
Đề 901, 903
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a. 15N
	b. 60J
	0,5

	2
	a. AB, Ab, aB, ab
	b. 3 trội: 1 lặn
	0,5

	3
	a. 5.4 g
	b. 24 g
	0,5


Đề 902, 904
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a. 40N
	b.600J
	0,5

	2
	a. AB, Ab, aB, ab
	b. 3 trội: 1 lặn
	0,5

	3
	a. 5.4 g
	b. 24 g
	0,5




PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Đề 901, 903
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	a) va/s = 2.108 m/s
b) Vẽ hình minh hoạ hiện tượng. 
+ r = 74,60
c) igh = 41,80
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	Câu 2
(1 điểm)
	D: hoa đỏ
d: hoa trắng
E: thân cao
e: thân thấp  
Hoa đỏ, thân thấp có kiểu gen: Ddee hoặc DDee
Hoa đỏ than cao có kiểu gen là D_E_: DDEE; DdEE; DDEe, DdEe        
	
0,25 đ


0,5 đ
0,25 đ

	Câu 3
(1 điểm)
	+ Số mol Zn: nZn = 6.5: 65 = 0.1 mol 
+ Số mol HCl: nHCl = 0.2 × 3 = 0.6 mol
+ Pư: Zn+2HCl→ZnCl2+H2 
 = nZn= 0.1 mol
= 0.1 x 24.79 = 24.79 (lít)
	0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ


Đề 902, 904
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	a) va/s = 2,25.108 m/s
b) Vẽ hình minh hoạ hiện tượng. 
+ r = 590
c) igh = 48,60
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	Câu 2
(1 điểm)
	D: hoa đỏ
d: hoa trắng
E: thân cao
e: thân thấp  
Hoa đỏ, thân thấp có kiểu gen: Ddee hoặc DDee
Hoa đỏ than cao có kiểu gen là D_E_: DDEE; DdEE; DDEe, DdEe        
	
0,25 đ


0,5 đ
0,25 đ

	Câu 3
(1 điểm)
	+ Số mol Zn: nZn = 32.5: 65 = 0.5 mol 
+ Số mol HCl: nHCl = 0.4 × 3 = 1.2 mol
+ Pư: Zn+2HCl→ZnCl2+H2 
 = nZn= 0.5 mol
= 0.5 x 24.79 = 12.395 (lít)
	0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	BGH duyệt
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